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Workforce Development and Continuing Education 
Adult ESOL and Literacy Grant Program 

Chào mừng bạn đến với chương 
trình ESOL dành cho người lớn 

Buổi Định hướng 

Chương trình ESOL dành cho người lớn có sáu cấp độ và cung cấp hướng dẫn về kỹ năng tiếng Anh cơ bản cùng các kỹ năng sống 
cho cư dân Maryland có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. 

ESOL Orientation Booklet in Vietnamese
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Các lớp được cung cấp: 
 

Đọc Viết Cơ bản Sơ cấp I Sơ cấp II 

Trung cấp I Trung cấp II Nâng cao* 

*Học viên cần đóng học phí cho lớp nâng cao. Tất cả các cấp độ khác đều miễn phí. 
 

Xếp lớp: 
• Bạn sẽ làm một bài kiểm tra để được xếp vào đúng trình độ. 

• Không sao chép hoặc đoán mò trong bài kiểm tra.  

• Kết quả kiểm tra giúp chúng tôi xếp bạn vào đúng trình độ lớp học. 

• Việc làm bài kiểm tra không đảm bảo bạn sẽ được xếp vào lớp.  

• Sau khi kiểm tra, hãy quay lại với tấm thẻ xanh (blue card) của bạn để biết 
thông tin về lớp học.  

Sách: 
• Bạn sẽ nhận được thông tin về sách và giá cả vào ngày đầu tiên của lớp học. 

 

Yêu cầu đối với học viên: 
• Học viên phải là cư dân Maryland. Học viên phải cung cấp địa chỉ, số điện 

thoại và số an sinh xã hội (nếu có). 

• Học viên không được đang theo học tại trường trung học công lập hoặc tư 
thục. 

• Học viên không được có visa F1 hoặc J1 hiện hành. 

• Học viên chỉ được đăng ký tại MỘT TRƯỜNG duy nhất. 

• Học viên không được phép đem con đến trường vào bất kỳ thời điểm nào. 

• Học viên cần đến đúng giờ và không được về sớm.  

• Học viên phải từ 18 tuổi trở lên. 

Lớp của tôi bắt đầu lúc: _________ AM/PM và kết thúc lúc: ________ AM/PM. 

Lớp của tôi học vào những ngày sau:   

  
Tôi sẽ quay lại đây vào: ______________.    Ngày cuối cùng của lớp học là:_____________. 

 

 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy 
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Chính sách Điểm danh và Đi muộn: 

• Nếu học viên bỏ lỡ HAI BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN, họ sẽ bị loại khỏi lớp và mất chỗ. 
Học viên sẽ nhận được thông tin về cách đăng ký cho khóa học tiếp theo. Họ 
sẽ không được phép quay lại trong khóa học hiện tại. 

• Trong khóa học, nếu học viên tham dự bất kỳ buổi học đầu tiên nào nhưng 
vắng mặt nhiều ngày hơn số lần vắng được liệt kê dưới đây (xem phần được tô 
trong bảng), họ sẽ bị loại khỏi lớp. Học viên sẽ nhận được thông tin về cách 
đăng ký cho khóa học tiếp theo. Họ sẽ không được phép quay lại trong khóa 
học hiện tại. 

MÔ TẢ LỚP HỌC: TỔNG SỐ GIỜ HỌC: HỌC VIÊN ĐƯỢC PHÉP 
VẮNG MẶT: 

ESOL (Thứ Bảy) 60 giờ  4 lần 
 

ESOL (SÁNG/NGÀY/TỐI) 
 

60 giờ 6 lần 

 
ESOL (Hơn 60 giờ) 

 
75/90/100 giờ tương ứng 8 lần 

 

• Trong trường hợp học viên liên tục đến muộn hoặc về sớm, họ có thể bị loại 
khỏi lớp. 

 
Các Câu Hỏi Thường Gặp 

 
 Mất bao lâu để lên một cấp độ? 
 Hầu hết học viên có thể cần ít nhất 120 giờ học để lên một cấp độ. Điều này khác nhau 

đối với từng học viên. 
 

 Tôi có thể thay đổi cấp độ sau khi được xếp lớp không? 
 Trong suốt khóa học, chúng tôi chỉ chuyển những học viên nên học ở cấp độ Đọc Viết 

Cơ Bản hoặc Sơ Cấp I. Đối với các học viên khác, bạn cần đợi đến khóa học tiếp theo để 
thay đổi sang cấp độ khác. 

 
 Tôi vừa nhận ra không thể tham gia khóa học sắp tới. Tôi nên làm gì? 
 Hãy làm bài kiểm tra xếp lớp nhưng thông báo cho giáo viên rằng bạn không thể tham 

gia khóa học này. Như vậy bạn sẽ không phải làm lại bài kiểm tra và có thể tham gia 
một lớp học ở khóa tiếp theo. 

 
 Chương trình này còn cung cấp những lớp học nào khác? 
 Chúng tôi có các lớp học để chuẩn bị cho bạn trong các lĩnh vực nghề nghiệp như xây 

dựng, y tế, dịch vụ khách hàng và công nghệ thông tin. Hãy hỏi giáo viên của bạn để 
biết thêm chi tiết. 
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CITY: 

E-MAIL: 

ZIP 
CODE: 

DATE OF 
BIRTH: 

ADDRESS: 

 

AGE: 

PHONE 
NUMBER: 

STATE: 

   
 

GENDER: 
 Male 
 Female 

  
  

        Other 
 

 
 

PROSPECTIVE STUDENTS MUST COMPLETE THIS INFORMATION AT 
HOME, AND BRING IT BACK THE FIRST DAY OF CLASS: 

 
(If you are unable to fill out this information by yourself, ask your family members, or friends for help.) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

HIGHEST EDUCATION/DEGREE COMPLETED: 

 Grade 1-11 (enter the highest grade completed):  High school diploma 
 Grade 12 or higher, NO diploma  Other credentials/certificates in the United States 

 
  Special Education (enter the highest grade completed) ____________ 

 Some college-no degree 
 College Degree 

  

  

 

 Employed 
(full time) 

 Employed 
(part time) 

  Unemployed (no 
job, but actively  
looking for one) 

 Not in the labor force 
(no job, and NOT 
looking for one) 

 

 
 
 
 
 
 

WHERE 
WERE YOU 
BORN? 
(COUNTRY) 

NATIVE 
LANGUAGE: 

WHERE DID YOU 
GO TO SCHOOL? 

Number:                   Street Name: 

 

 Month       /    Day       /        Year 

M-  STUDENT 
SSN: 

MC ID 
NUMBER:

 

MIDDLE 
NAME: 

FIRST 
NAME: 

LAST 
NAME: 

 

   

APT 
#: 

 In the United States  
 In another country 
 Both in the United States and another country 

  I did not go to school 
 

 

EMERGENCY 
CONTACT 
PHONE NUMBER: 

EMPLOYMENT STATUS: 

 EMERGENCY 
CONTACT 
NAME: 
 

  
  

 

 


